
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 22 (13/02/2023 - 17/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia hoạt động “Gọn – Nhanh -Khéo” Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Unit 6 - Where's Grandma ? - Lesson 1 Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh Unit 6 - Where's Grandma ? - Lesson 2 Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt  Đọc Dàn nhạc mùa hè Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt  Đọc Dàn nhạc mùa hè Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Bảng chia 2 (tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

B
A

 (1
4/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Bảng chia 5 (tiết 1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Đọc Mùa đông ở vùng cao Nguyễn Đăng Hiền Thảo

4 Tiếng Việt - Nghe - viết Mưa cuối mùa. / Phân biệt d/gi;
iu;/iêu; oăn/oăng Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Anh Move up 2 - Unit 4: Transportation  - Lesson 5 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Move up 2 - Unit 4: Transportation  - Lesson 6 Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Kỹ năng sống



TƯ
 (1

5/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 6 - Where's Grandma ? - Lesson 3 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Unit 6 - Where's Grandma ? - Workbook Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Bảng chia 5 (tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt MRVT Bốn mùa (tt) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng (tiết 1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

N
Ă

M
 (1

6/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Giờ, phút, xem đồng hồ (tiết 1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 TNXH Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật ( tiết 4) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa T, Tấc đất tấc vàng Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU
1 HĐTN Tim hiểu cách làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi. Làm dựng cụ

gấp quần áo Nguyễn Đăng Hiền Thảo

2 Robotics
3 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật - động vật (tiết 1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

SÁ
U

 (1
7/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Nghe kể Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của
thỏ. Nguyễn Đăng Hiền Thảo

2 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tt) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Giờ, phút, xem đồng hồ (tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Tiếng Việt Đọc một bài văn về bốn mùa Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 HĐTN Rèn luyện thói quen chăm sóc và phục vụ bản thân Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Đăng Hiền Thảo



SÁ
U

 (1
7/

02
/2

02
3)

CHIỀU
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 22 (13/02/2023 - 17/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia hoạt động “Gọn – Nhanh -Khéo” Nguyễn Kiều Bích Phượng

2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Bảng chia 2 (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt  Đọc Dàn nhạc mùa hè Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt  Đọc Dàn nhạc mùa hè Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa T, Tấc đất tấc vàng Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Bảng chia 5 (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Tiếng Việt Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm Nguyễn Kiều Bích Phượng



B
A

 (0
1/

10
/2

02
2)

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Robotics Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Kỹ năng sống Nguyễn Kiều Bích Phượng

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Mùa đông ở vùng cao Nguyễn Kiều Bích Phượng

2 Tiếng Việt - Nghe - viết Mưa cuối mùa. / Phân biệt d/gi;
iu;/iêu; oăn/oăng Nguyễn Kiều Bích Phượng

3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Bảng chia 5 (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt MRVT Bốn mùa (tt) Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Giờ, phút, xem đồng hồ (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng

3 Tiếng Việt Nghe kể Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của
thỏ. Nguyễn Kiều Bích Phượng

4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU

1 TNXH Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật ( tiết 4) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tt) Nguyễn Kiều Bích Phượng

3 HĐTN Tim hiểu cách làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi. Làm dựng cụ
gấp quần áo Nguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng



SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

3 Tiếng Việt Đọc một bài văn về bốn mùa Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Toán Giờ, phút, xem đồng hồ (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật - động vật (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN Rèn luyện thói quen chăm sóc và phục vụ bản thân Nguyễn Kiều Bích Phượng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 22 (13/02/2023 - 17/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia hoạt động “Gọn – Nhanh -Khéo” Hoàng Thị Phương
2 Toán Bảng chia 2 (tiết 2) Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt  Đọc Dàn nhạc mùa hè Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt  Đọc Dàn nhạc mùa hè Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa T, Tấc đất tấc vàng Hoàng Thị Phương



B
A

 (1
4/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt - Nghe - viết Mưa cuối mùa. / Phân biệt d/gi;
iu;/iêu; oăn/oăng Hoàng Thị Phương

2 Toán Bảng chia 5 (tiết 1) Hoàng Thị Phương
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Tiếng Việt Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

TƯ
 (1

5/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Bảng chia 5 (tiết 2) Hoàng Thị Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Kỹ năng sống Hoàng Thị Phương
2 Robotics Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Đọc Mùa đông ở vùng cao Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (1

6/
02

/2
02

3) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Giờ, phút, xem đồng hồ (tiết 1) Hoàng Thị Phương

3 HĐTN Tim hiểu cách làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi. Làm dựng cụ
gấp quần áo Hoàng Thị Phương

4 TNXH Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật ( tiết 4) Hoàng Thị Phương

CHIỀU

1 Tiếng Việt MRVT Bốn mùa (tt) Hoàng Thị Phương



N
Ă

M
 (1

6/
02

/2
02

3)
CHIỀU 2 Tiếng Việt Nghe kể Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của

thỏ. Hoàng Thị Phương

3 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng (tiết 1) Hoàng Thị Phương

SÁ
U

 (1
7/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tt) Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Đọc một bài văn về bốn mùa Hoàng Thị Phương
4 Toán Giờ, phút, xem đồng hồ (tiết 1) Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật - động vật (tiết 1) Hoàng Thị Phương
2 HD Ôn tập Hoàng Thị Phương
3 HĐTN Rèn luyện thói quen chăm sóc và phục vụ bản thân Hoàng Thị Phương


